
DANH SÁCH 

Công chức tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ  

(Kèm theo Công văn số        / SNV- CCHCVTLT ngày     tháng      năm 2024 của Sở Nội vụ) 

 

Stt Họ và tên 
Chức vụ, chức danh, 

vị trí công tác 
Đơn vị công tác Ghi chú 

I LỚP 1    

1 Đặng Văn Thành 
Chuyên viên phòng phòng 

HCTCQT 

VP Đoàn ĐBQH và HĐND 
 

2 Nguyễn Thùy Linh Nhân viên phòng HCTCQT VP Đoàn ĐBQH và HĐND  

3 Mai Huy Đức Trưởng phòng Hành chính – QT VP UBND tỉnh  

4 Nguyễn Văn Khiên Chuyên viên Phòng HC-QT VP UBND tỉnh  

5 Vũ Thị Ngọc Chuyên viên Phòng HC-QT VP UBND tỉnh  

6 Nguyễn Thị Chuyên Kỹ sư Trung tâm Thông tin-HN VP UBND tỉnh  

7 Nguyễn Thị Hưng Phó chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo  

8 Trần Văn Dũng Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo  

9 Doãn Thị Lan Đài Chuyên viên Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo  

10 Nguyễn Văn Bính Phó Chánh Văn phòng 
Văn phòng Sở Nông nghiệp 

và PTNT  
 

11 Đặng Thị Yến Chuyên viên Văn phòng 
Văn phòng Sở Nông nghiệp 

và PTNT  
 

12 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Chuyên viên Văn phòng 
Văn phòng Sở Nông nghiệp 

và PTNT  
 

13 Vũ Thị Thanh Huyền Công chức VP-TK 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
 

14 Nguyễn Thị Thêu Viên chức 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
 

15 Cao Thị Quỳnh Viên chức 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
 

16 Ngô Hải Chiến Phó Chánh Văn phòng 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 
 

17 Nguyễn Thị Hiền Văn thư Văn phòng Sở 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 
 

18 Đặng Xuân Dương 
Chuyên viên Phòng BCVT, 

CNTT, Sở TT&TT  

Sở Thông tin và Truyền 

thông 
 

19 Trần Thanh Xuân Phó Chánh Văn phòng 

BQL KĐH  Phố Hiến 

 

20 Vũ Thị Hương Chuyên viên   

21 Nguyễn Thị Thu Chuyên viên   

22 Phạm Tú Liễu Phó Chánh Văn phòng Sở Công Thương  

23 Vũ Xuân Trường Chuyên viên Văn phòng Sở Công Thương  

24 Nguyễn Thị Hường Viên chức TTKC&XTTM Sở Công Thương  

25 Nguyễn Trường Đông Phó Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải  

26 Lưu Trọng Giáp Chuyên viên Sở Giao thông vận tải  

27 Trần Thị Hưởng Nhân viên Sở Giao thông vận tải  

28 Nguyễn Thị Kim Huệ 
Trưởng phòng Hành chính tổng 

hợp -Trung tâm Quy hoạch XD 

Sở Xây dựng 
 

29 Nguyễn Thị Ngọc 
Văn thư Trung tâm Quy hoạch 

xây dựng 

Sở Xây dựng 
 

30 Trần Thị Toan Văn thư Ban QL nhà ở sinh viên Sở Xây dựng  
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31 Đinh Bá Ly Phó Chánh Văn phòng Sở Lao động, TB và XH  

32 Phạm Thị Huyền Chuyên viên Văn phòng Sở Lao động, TB và XH  

33 Đinh Thị Phương Liêm Chuyên viên Văn phòng Sở Lao động, TB và XH  

34 Nguyễn Văn Tâm Phó Chánh Văn phòng Sở Y Tế  

35 Nguyễn Tiến Hùng Chuyên viên CNTT Sở Y Tế  

36 Nguyễn Thị Mến Chuyên viên Văn thư Sở Y Tế  

37 Nguyễn Kim Tuyến Chuyên viên quản lý NN VTLT Sở Nội vụ  

38 Chu Bình Mích Chuyên viên Văn phòng Sở Sở Nội vụ  

39 Vũ Thị Sang Văn thư Sở Nội vụ  

40 Trương Văn Toàn  Giám đốc TTLTLS Sở Nội vụ  

41 Bùi Thị Thu Hà Phó giám đốc TTLTLS Sở Nội vụ  

42 Đinh Thị Ngọc Tân Phó giám đốc TTLTLS Sở Nội vụ  

43 Nguyễn Viết Hòa  Lưu trữ viên TTLTLS Sở Nội vụ  

44 Đinh Thị Thùy Giang Lưu trữ viên TTLTLS Sở Nội vụ  

45 Nguyễn Trường Thịnh Lưu trữ viên TTLTLS Sở Nội vụ  

46 Nguyễn Thị Hiếu Lưu trữ viên TTLTLS Sở Nội vụ  

47 Nguyễn Thị Hằng Lưu trữ viên TTLTLS Sở Nội vụ  

48 Lương Lê Thành Lưu trữ viên TTLTLS Sở Nội vụ  

49 Đoàn Thị Trà Giang Chuyên viên TTLTLS Sở Nội vụ  

50 Lưu Thế Bảo Phó Chánh Văn phòng Sở 
Sở Văn hóa, Thể thao và 

DL 
 

51 Đặng Thị Huê 
CV phụ trách công tác văn thư, 

lưu trữ của cơ quan Sở 

Sở Văn hóa, Thể thao và 

DL 
 

52 Doãn Tất Thành Chuyên viên CNTT của Sở 
Sở Văn hóa, Thể thao và 

DL 
 

53 Đỗ Thị Thu Nhài Chuyên viên Văn thư, lưu trữ Sở Kế hoạch và Đầu tư  

54 Doãn Hải Ninh Cán sự Văn phòng Sở Sở Kế hoạch và Đầu tư  

55 Chu Thị Luyến 
Viên chức -Trung tâm Xúc tiến 

đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

56 Nguyễn Thị Thu Hương Phó chánh Văn phòng Sở Tài chính  

57 Phan Thị Phương Thúy Chuyên viên văn thư Sở Tài chính  

58 Nguyễn Đình Hiếu Chuyên viên Sở Tài chính  

59 Nguyễn Đỗ Khánh  Ly Văn thư, lưu trữ, Văn phòng Sở Tư pháp  

60 Bùi  Anh  Tú 
Trung  tâm  Trợ giúp Pháp lý 

Nhà nước 

Sở Tư pháp 
 

61 Trần Thị Hiếu Phòng  Công chứng số 1 Sở Tư pháp  

62 
Nguyễn Thị Phương 

Ngọc 

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài 

sản 

Sở Tư pháp 
 

63 Hoàng Văn Mẫn Chánh Văn Phòng Thanh tra tỉnh  

64 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
Phó Chánh văn phòng 

Thanh tra tỉnh 
 

65 
Trần Đào Trung 

 

Công chức VP-TK phụ trách 

công nghệ thông tin 

Thanh tra tỉnh 
 

66 Lê Thị Hà Văn thư 
Ban QLDA đầu tư công 

trình giao thông- xây dựng 
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67 Cao Thị Thu Viên chức 
Đài phát thanh truyền hình 

Hưng Yên 
 

68 Nguyễn Thị Minh Ngọc Viên chức Cao đẳng KT Tô Hiệu  

69 Mai Thị Tuyết Viên chức Cao đẳng Cộng đồng  

70 Trần Thị Vân Anh Viên chức TH và THCS Hưng Yên Cao đẳng Cộng đồng  

72 Đào Như Quỳnh Văn thư Cao đẳng Y tế  

73 Nguyễn Thị Trà My Văn thư 
Cty TNHH MTV KHCT 

Thủy lợi Hưng Yên 
 

74 Trần Thị Anh Văn thư 
Cty TNHH MTV Xổ số 

kiến thiết Hưng Yên 
 

75 Dương Thị Cảnh Văn thư Hội Đông y  

76 Ngô Thị Lụa Chuyên viên Liên minh HTX  

77 Đinh Thị Hạ Kế toán-VT 
Liên hiệp các Hội KH và 

KT 
 

78 Trần Thị Thu Hương Viên chức Hội Người mù  

79 Trần Thị Hà Viên chức Hội Chữ thập đỏ  

80 Giáp Thị Hiên Viên chức Hội Nhà báo   

81 Trần Thị Viêm Viên chức 
Hội Nạn nhân Chất độc da 

cam/Dioxin 
 

82 Nguyễn Thị Thủy Viên chức 
Hội Cựu Thanh niên  

xung phong 
 

83 ĐàoThị Hạnh Văn thư Bảo hiểm XH tỉnh  

84 Nguyễn Thúy Hà Lưu trữ Bảo hiểm XH tỉnh  

85 Bùi Thị Lan Anh Lưu trữ Bảo hiểm XH tỉnh  

86 Vũ Thị Huế Cán sự Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh  

87 Lê Thị Quyên Chuyên viên Văn phòng Cục Thuế tỉnh  

88 Trần Thu Thảo Viên chức Cục Thống kê tỉnh  

89 Nguyễn Thị Hương Chuyên viên Văn phòng Kho bạc Nhà nước tỉnh  

90 Nguyễn Thị Hồng Liên Văn thư Ngân hàng Chính sách tỉnh  

91 Nguyễn Thị Mai Loan Chuyên viên phòng Hành chính Cục Quản lý thị trường tỉnh  

92 Lê Thu Hoàn Công chức Đội Tổng hợp Chi cục Hải quan Hưng Yên  

93 Nguyễn Thị Lan Chuyên viên Ngân hàng Nhà nước tỉnh  

94 Dương Thị Kim Chúc Văn thư   

 UBND huyện Tiên Lữ    

95 Ông Doãn Thế Hiếu Trưởng phòng Nội vụ  UBND huyện Tiên Lữ  

96 Vũ Thị Phương Thanh Chuyên viên phòng Nội vụ UBND huyện Tiên Lữ  

97 Lương Thị Liễu Nhân viên VPHĐND-UBND UBND huyện Tiên Lữ  

98 Nguyễn Quang Đức Chuyên viên VPHĐND-UBND UBND huyện Tiên Lữ  

99 Nguyễn Tiến Bộ Công chức VP-TK  xã An Viên  

100 Trần Văn Trung Công chức VP-TK  xã Cương Chính  

101 Vũ Thị Ánh Công chức VP-TK  xã Dị Chế  

102 Đặng Văn Thạo Công chức VP-TK  xã Đức Thắng  

103 Lê Đức Dũng Công chức VP-TK xã Hải Triều  

104 Phạm Thị Ân Công chức VP-TK xã Hưng Đạo  

105 Bùi Thị Thơ Công chức VP-TK xã Lệ Xá  

106 Đàm Thị Thục Công chức VP-TK xã Minh Phượng  

107 Nguyễn Thế Lăng Công chức VP-TK xã Nhật Tân  

108 Trần Ngọc Quang Công chức VP-TK xã Ngô Quyền  
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109 Vũ Thị Trâm Công chức VP-TK xã Thiện Phiến  

110 Lại Thế Thăng Công chức VP-TK xã Thụy Lôi  

111 Nguyễn Văn Thân Công chức VP-TK xã Trung Dũng  

112 Đào Thị Thanh Tuyền Công chức VP-TK xã Thủ Sỹ  

113 Nguyễn Văn Thuận Công chức VP-TK Thị trấn Vương  

 UBND huyện Phù Cừ    

114 Trịnh Thị Đà Phó trưởng phòng  Phòng Nội vụ  

115 Lê Thị Vân Anh  Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND  

116 Phạm Thu Thủy Chuyên viên Phòng Nội vụ huyện  

117 Nguyễn Văn Hải 
Chuyên viên Phòng Văn hóa & thông tin 

huyện 
 

118 Đinh Thị Thanh Hoa Công chức VP-TK xã Minh Hoàng  

119 Vũ Thị Thủy Công chức VP-TK xã Đoàn Đào  

120 Nguyễn Công Thức Công chức VP-TK UBND xã Phan Sào Nam  

121 Hoàng Thị Thành Công chức VP-TK UBND xã Minh Tân  

122 Đào Thị Hiến Công chức VP-TK UBND thị trần Trần Cao  

123 Bùi Thị Hà Công chức VP-TK UBND xã Quang Hưng  

124 Vũ Thị Huyền Công chức VP-TK UBND xã Tống Phan  

125 Trần Đình Hiếu  Công chức VP-TK  UBND xã Nhật Quang  

126 Phạm T Thu Hiên Công chức VP-TK UBND xã Đình Cao  

127 Đặng Ngọc Dương  Công chức VP-TK  UBND xã Tiên Tiến  

127 Hà Thị Miên Công chức VP-TK UBND xã Minh Tiến  

129 Trần Thị Nguyệt Công chức VP-TK UBND xã Tam Đa  

130 Đặng Thị Mai Anh Công chức VP-TK UBND xã Nguyên Hòa  

131 Phạm Thị Lành Công chức VP-TK UBND xã Tống Trân  

 UBND thành phố Hưng Yên   

132 Nguyễn Phúc Thọ Trưởng phòng Phòng nội vụ  

133 Mai Thị Bích Lan Chuyên viên Phòng Nội vụ  

134 Đào Văn Dương Chuyên viên CNTT Văn phòng  

135 Bùi Thị Bích Hằng Chuyên viên VP HĐND-UBND   

136 Phùng Mai Hương Công chức VP-TK Phường Lam Sơn  

137 Nguyễn Thị Bích Thủy Công chức VP-TK Phường Hiến Nam  

138 Trần Hồng Thái Công chức VP-TK Phường Minh Khai  

139 Lê Thị Mỹ Linh Công chức VP-TK Phường Lê Lợi  

140 Trần Thị Nhung Công chức VP-TK Phường An Tảo  

141 Phạm Mạnh Quân Công chức VP-TK Phường Hồng Châu  

142 Trần Thị Thúy Hà Công chức VP-TK Phường Quang Trung  

143 Trần Đăng Thi Công chức VP-TK Xã Trung Nghĩa  

144 Tạ Thị Huyền Công chức VP-TK Xã Bảo Khê  

145 Phạm Thùy Linh Công chức VP-TK Xã Phú Cường  

146 Cao Xuân Tuyến Công chức VP-TK Xã Tân Hưng  

147 Đặng Thị Thu Công chức VP-TK Xã Hoàng Hanh  

148 Nguyễn Thị Huê Công chức VP-TK Xã Quảng Châu  

149 Phạm Quốc Bảo Công chức VP-TK Xã Liên PHương  

150 Nguyễn Văn Quân Công chức VP-TK Xã Hồng Nam  

151 Bùi Văn Thắng Công chức VP-TK Xã Phương Chiểu  

152 Nguyễn Thành Phú Công chức VP-TK Xã Hùng Cường  

II LỚP 2    
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 UBND huyện Văn Lâm   

1 Đỗ Thị Bích Liên Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ  

2 Phạm Quốc Đạt Chuyên viên Phòng Nội vụ  

3 
Ngô Thị Khuyên Chuyên viên Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 
 

4 Đỗ Bình Thiêm Chuyên viên Phòng Văn hóa -TT  

5 Dương Thị Hồng Minh Công chức VP-TK xã Tân Quang  

6 Nguyễn Thị Bích Tâm Công chức VP-TK TT. Như Quỳnh  

7 Phạm Văn Toán Công chức VP-TK Xã Đình Dù  

8 Đào Thị Nhung Công chức VP-TK Xã Trưng Trắc  

9 Phạm Ngọc Ánh Công chức VP-TK Xã Lạc Hồng  

10 Dương Thị Hồng Nhung Công chức VP-TK Xã Lạc Đạo  

11 Trịnh Thị Lớp Công chức VP-TK Xã Chỉ Đạo  

12 Hoàng Thị Thu Hương Công chức VP-TK Xã Minh Hải  

13 Đỗ Văn Chiến Công chức VP-TK Xã Đại Đồng  

14 Nguyễn Thị Hiệu Công chức VP-TK Xã Việt Hưng  

15 Nguyễn Văn Sơn Công chức VP-TK Xã Lương Tài  

 UBND huyện Văn Giang   

16 Đào Trọng Khoa Phó Trưởng phòng  Phòng Nội vụ  

17 Vũ Mạnh Quang Chuyên viên  Phòng Nội vụ  

18 Nguyễn Thanh Tùng Chuyên viên  
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 
 

19 Vũ Thị Minh Ngọc Chuyên viên VP-TK 
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 
 

20 Phó Thị Thiện Công chức VP-TK  Xã Mễ Sở  

21 Nguyễn Thị Thu Công chức VP-TK  Xã Tân Tiến  

22 Chu Thị Thoa Công chức VP-TK Thống kê  Xã Long Hưng  

23 Hoàng Văn Trường Công chức VP-TK Xã Cửu Cao  

24 Nguyễn Thị Lan Anh Công chức VP-TK  Xã Thắng Lợi  

25 Nguyễn Văn Thụ Công chức VP-TK  Xã Xuân Quan  

26 Quản Đức Mạnh Công chức VP-TK  Xã Nghĩa Trụ  

27 Lương Văn Thủy Công chức VP-TK  Xã Vĩnh Khúc  

28 Nguyễn Đức Binh Công chức VP-TK  Xã Phụng Công  

29 Hoàng Minh Tập Công chức VP-TK  Xã Liên Nghĩa  

30 Nguyễn Công Toản 
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

kiêm VP-TK  
Thị trấn Văn Giang  

 UBND huyện Yên Mỹ    

31 Nguyễn Thương Thảo Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ  

32 Đỗ Thị Kim Giang Phó Chánh Văn phòng 
Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 
 

33 Nguyễn Thị Hằng Công chức VP-TK VP HĐND-UBND  

34 Nguyễn Thị Nguyệt Công chức VP-TK xã Đồng Than  

35 Đỗ Văn Tú Công chức VP-TK xã Lý Thường Kiệt  

36 Nguyễn Thị Ly Ly Công chức VP-TK xã Giai Phạm  

37 Trần Thị Nhã Công chức VP-TK xã Trung Hoà  

38 Ngô Thị Như Công chức VP-TK UBND xã Hoàn Long  

39 Nguyễn Ngọc Bích Công chức VP-TK UBND xã Liêu Xá  

40 Phan Văn Đóa Công chức VP-TK UBND xã Minh Châu  
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41 Dương Thị Thắm Nhàn Công chức VP-TK UBND Thị trấn Yên Mỹ  

42 Nguyễn Thị Xuân Công chức VP-TK UBND xã Ngọc Long  

43 Đỗ Phú Sơn Công chức VP-TK UBND xã Tân Lập  

44 Đào Văn Đàn Công chức VP-TK UBND xã Tân Việt  

45 Phạm Văn Tiếp Công chức VP-TK UBND xã Thanh Long  

46 Hoàng Trung Kiên Công chức VP-TK UBND xã Trung Hưng  

47 Dương Thị Thùy Dung Công chức VP-TK UBND xã Nghĩa Hiệp  

48 Phạm Thị Mai Công chức VP-TK UBND xã Việt Cường  

49 Trịnh Thị Hường Công chức VP-TK UBND xã Yên Hoà  

50 Nguyễn Phương Hoa Công chức VP-TK UBND xã Yên Phú  

 UBND thị xã Mỹ Hào    

51 Đặng Thị Thu Huyền Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ  

52 Nguyễn Minh Thông Chuyên viên Phòng Nội vụ  

53 Nguyễn Thị Thúy Nga Chuyên viên VP HĐND và UBND huyện  

54 Lê Thị Lan Anh Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin  

55 Đặng Văn Nam Công chức VP-TK Phường Bần Yên Nhân  

56 Hoàng Thị Nhị Công chức VP-TK Phường Nhân Hòa  

57 Lê Thị Làn Công chức VP-TK Phường Phan Đình Phùng  

58 Đỗ Thị Bích Hậu Công chức VP-TK Phường Dị Sử  

59 Lê Quang Hiệp Công chức VP-TK Phường Bạch Sam  

60 Vũ Văn Thuân Công chức VP-TK Phường Phùng Chí Kiên  

61 Nguyễn Thị Oanh Công chức VP-TK Phường Minh Đức  

62 Phạm Văn Ngự Công chức VP-TK Xã Cẩm Xá  

63 Kiều Xuân Thu Công chức VP-TK Xã Dương Quang  

64 Lý Thị Bích Nguyệt Công chức VP-TK Xã Xuân Dục  

65 Trần Quang Hùng Công chức VP-TK Xã Hưng Long  

66 Nguyễn Thị Chúc Công chức VP-TK Xã Ngọc Lâm  

67 Đào Ngọc Thủy Công chức VP-TK Xã Hòa Phong  

 UBND huyện Khoái Châu   

68 Đinh Thị Thu Hà Chuyên viên VP HĐND và UBND huyện  

69 Nguyễn Thị Thắm Chuyên viên Phòng Văn hóa thông tin  

70 Hoàng Thị Hảo Chuyên viên Phòng Nội vụ  

71 Nguyễn Quang Chiến Công chức VP-TK Xã Bình Kiều  

72 Đỗ Văn Phú Công chức VP-TK Xã Thành Công  

73 Đỗ Hữu Cương Công chức VP-TK Xã Đồng Tiến  

74 Nguyễn Thị Thanh Công chức VP-TK Xã An Vĩ  

75 Nguyễn Hoàng Trung Công chức VP-TK Xã Đông Kết  

76 Phạm Thị Hậu Công chức VP-TK Xã Thuần Hưng  



7 

 

77 Nguyễn Cao Cường Công chức VP-TK Xã Đại Tập  

78 Đào Thị Thùy Linh Công chức VP-TK Xã Đại Hưng  

79 Vương Thị Hằng Công chức VP-TK Xã Nhuế Dương  

80 Nguyễn Ngọc Linh Công chức VP-TK Tân Châu  

81 Phạm Thị Nhâm Công chức VP-TK Xã Hàm Tử  

82 Nguyễn Văn Khôi Công chức VP-TK Xã Dạ Trạch  

83 Đỗ Thị Hoa Công chức VP-TK Xã Hồng Tiến  

84 Vũ Thị Thu Huyền Công chức VP-TK Xã Tứ Dân  

85 Lê Thị Lịch Công chức VP-TK Xã Việt Hòa  

86 Phan Duy Tuyển Công chức VP-TK Xã Liên Khê  

87 Phạm Thị Hương Công chức VP-TK Thị trấn Khoái Châu  

88 Đoàn Văn Thuật Công chức VP-TK Xã Bình Minh  

89 Đào Thị Ánh Công chức VP-TK Xã Dân Tiến  

90 Vũ Minh Nguyệt Công chức VP-TK Xã Ông Đình  

91 Nguyễn Văn Cường Công chức VP-TK Xã Chí Tân  

92 Lê Tuấn Anh Công chức VP-TK Xã Tân Dân  

93 Nguyễn Văn Tú Công chức VP-TK Xã Đông Tảo  

94 Nguyễn Thị Hoàng Yến Công chức VP-TK Xã Phùng Hưng  

95 Đỗ Văn Nam Công chức VP-TK Xã Đông Ninh  

 UBND huyện Ân Thi    

96 Đào Tuấn Hoàng Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ  

97 
Nguyễn Thị Thu 

Phương 

Chuyên viên  

Phòng Nội vụ 
 

98 Nguyễn Thị Kiều Oanh Chuyên viên VP HĐND và UBND  

99 Nguyễn Anh Tùng Chuyên viên VP HĐND-UBND  

100 Nguyễn Thị Yến Công chức VP-TK Xã Nguyễn Trãi  

101 Chu Thị Thập Công chức VP-TK Xã Văn Nhuệ  

102 Nguyễn Trọng Vĩnh Công chức VP-TK Xã Hạ Lễ  

103 Nguyễn Thị Quyên Công chức VP-TK Xã Bắc Sơn  

104 Lê Thị Hòa Công chức VP-TK Xã Hoàng Hoa Thám  

105 Đặng Đình Kiên Công chức VP-TK Xã Phù Ủng  

106 Nguyễn Thị Thoan Công chức VP-TK Xã Cẩm Ninh  

107 Bùi Thị Hương Công chức VP-TK Xã Xuân Trúc  

108 Trần Minh Hải Công chức VP-TK Xã Hồng Quang  

109 Chu Thị Đào Công chức VP-TK Xã Đặng Lễ  

110 Nguyễn Thị Nhài Công chức VP-TK Xã Đa Lộc  

111 Đặng Sỹ Kiêm Công chức VP-TK Xã Tân Phúc  

112 Nguyễn Trọng Chủ Công chức VP-TK Thị trấn Ân Thi  
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113 Đỗ Văn Phong Công chức VP-TK Xã Quang Vinh  

114 Đoàn Thị Ngần Công chức VP-TK Xã Quảng Lãng  

115 Đào Ngọc Bảo Công chức VP-TK Xã Vân Du  

116 Nguyễn Thị Lan Anh Công chức VP-TK Xã Đào Dương  

117 Nguyễn Đình Sơn Công chức VP-TK Xã Bãi Sậy  

118 Trương Thị Chung Công chức VP-TK Xã Hồ Tùng Mậu  

119 Trịnh Xuân Văn Công chức VP-TK Xã Hồng Vân  

120 Trần Thị Thương Công chức VP-TK Xã Tiền Phong  

 UBND huyện Kim Động   

121 Nguyễn Văn Trường Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ  

122 Nguyễn Thị Hưng Chuyên viên Phòng Nội vụ  

123 Đoàn Trọng Tiệp Chuyên viên Phòng VH&TT  

124 
Đỗ Thị Hồng Cán sự Văn phòng HĐND và 

UBND 
 

125 Đào Đức Chiến Công chức VP-TK Xã Vĩnh Xá  

126 Đàm Thị Thùy Dung Công chức VP-TK Xã Đồng Thanh  

127 Lê Thị Nụ Công chức VP-TK Xã Song Mai  

128 Đào Thị Ban Công chức VP-TK Xã Phạm Ngũ Lão  

129 Nguyễn Thị Hiền Dịu Công chức VP-TK Xã Nhân La  

130 Trần Thị Thảo Công chức VP-TK Xã Ngọc Thanh  

131 Nguyễn Thị Huyền Công chức VP-TK Xã Hiệp Cường  

132 Đào Thị Huệ Công chức VP-TK TT Lương Bằng  

133 Nguyễn Thị Vân Công chức VP-TK Xã Toàn Thắng  

134 Vũ Thị Thủy Công chức VP-TK Xã Thọ Vinh  

135 Nguyễn Thị Thanh Thuý Công chức VP-TK Xã Nghĩa Dân  

136 Lê Văn Tùng Công chức VP-TK Xã Phú Thịnh  

137 Trần Đình Hài Công chức VP-TK Xã Chính Nghĩa  

138 Hoàng Mạnh Dũng Công chức VP-TK Xã Hùng An  

139 Nguyễn Ngọc Thương Công chức VP-TK Xã Đức Hợp  

140 Trần Thị Loan Công chức VP-TK Xã Mai Động  

141 Đỗ Thị Hân Công chức VP-TK Xã Vũ Xá  

142 Nguyễn Như Mạnh Phó Chánh Văn phòng 
Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh 

 

143 Vũ Thị Tuyết Văn thư  

144 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Chuyên viên phụ trách CNTT  
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